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QUY CHẾ

Về phối hợp triển khai thực hiện một số công trình, 
dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2695/QĐ-UBND 
ngày 29/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc phối hợp triển khai thực hiện một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Biên Hòa theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 03/5/2019, cụ thể:

1. Dự án đường trục Trung tâm thành phố Biên Hòa (cầu Thống Nhất và đường dẫn 02 đầu cầu), thành phố Biên Hòa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.
2. Dự án đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.
3. Dự án đường ven sông Đồng Nai (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu), thành phố Biên Hòa do UBND thành phố Biên Hòa làm chủ đầu tư.
4. Dự án tuyến đường Hương lộ 2 (đoạn 1), thành phố Biên Hòa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, UBND thành phố Biên Hòa và chủ đầu tư có liên quan trong việc triển khai thực hiện các dự án tại Điều 1 Quy chế này.

Điều 3. Nội dung phối hợp
1. Thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư.

2. Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư.

3. Thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng.

4. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Điều4. Nguyên tắc phối hợp

1. Căn cứ vào trình tự thực hiện và chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành quy định tại Chương II Quy chế này, chủ đầu tư các dự án và UBND thành phố Biên Hòa  chủ động phối hợp thực hiện nhằm sớm triển khai và hoàn thành các công trình trọng điểm tại Điều 1 Quy chế này.

2. Các cơ quan đầu mối thẩm định là cơ quan chủ trì tổ chức lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan phối hợp có liên quan tùy theo từng dự án đầu tư cụ thể. Các cơ quan phối hợp chịu trách nhiệm thẩm định các nội dung về mặt quản lý ngành.

3. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan đầu mối thẩm định tổ chức họp hoặc đề xuất UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan phối hợp.

Điều 5. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ  

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công; thủ tục quyết định đầu tư dự án theo Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quyết định phê duyệt thiết kế và dự toán, thẩm định thiết kế và dự toán dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; thủ tục quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hồ sơ đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đối với thủ tục thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kế hai bước) theo Luật Xây dựng.
Chương II

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHỐI HỢP TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Điều 6. Trình tự thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư
1. Dự án nhóm A do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư:
a) Chủ đầu tư tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi gửi Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh (Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh do Phó chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực và các sở, ban, ngành liên quan là thành viên).
b) Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

c) Sau khi chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, Thường trực Hội đồng thẩm định dự thảo tờ trình báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh cho ý kiến, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.
2. Dự án nhóm B và dự án trọng điểm nhóm C do HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư:
a) Chủ đầu tư tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh (Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch hội đồng, Sở Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực và các sở, ban, ngành liên quan là thành viên).
b) Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

c) Sau khi chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, Thường trực Hội đồng thẩm định dự thảo tờ trình báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.
Điều 7. Trình tự thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư
1. Chủ đầu tư tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối nhận hồ sơ thẩm định dự án).
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ đến sở quản lý công trình xây dựng  chuyên ngành (Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải) để thẩm định các nội dung quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng, có báo cáo thẩm định gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thẩm định các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.
3. Trên cơ sở báo cáo thẩm định của sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và ý kiến góp ý của các ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát sự phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối các nguồn vốn và các nội dung khác, tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định đầu tư dự án.
Điều 8. Trình tự thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng
1. Chủ đầu tư tổ chức lập thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước gửi sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.
2. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước.
3. UBND tỉnh phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trong trường hợp thiết kế ba bước. 
Điều 9. Trình tự thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
1. Chủ đầu tư tổ chức lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.
Điều 10. Trách nhiệm chủ đầu tư, các sở, ngành và địa phương
1. Trách nhiệm chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND thành phố Biên Hòa)
a) Chủ đầu tư tổ chức lập các loại hồ sơ: báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; báo cáo nghiên cứu khả thi; thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước; kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

b) Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trong trường hợp thiết kế ba bước.

c) Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và văn bản hướng dẫn liên quan.

2. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Thực hiện trách nhiệm của Thường trực Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh.

b) Là cơ quan đầu mối thẩm định dự án đầu tư, chủ trì thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án.
c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh đưa danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh và tham mưu bố trí vốn hàng năm để thực hiện dự án.

3. Trách nhiệm của Sở Xây dựng
a) Thực hiện trách nhiệm của thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh: phối hợp thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
b) Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng và gửi báo cáo kết quả thẩm định về Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các dự án quy định tại Điều 1 Quy chế này.
c) Chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước trình UBND tỉnh phê duyệt đối với các dự án Điều 1 Quy chế này.

4. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải
a) Thực hiện trách nhiệm của thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh: Phối hợp thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

b) Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng và gửi báo cáo kết quả thẩm định về Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với phần cầu vượt sông; góp ý thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi quy định đối với các dự án quy định tại Điều 1 Quy chế này.

c) Chủ trì thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế ba bước; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng trong trường hợp thiết kế hai bước trình UBND tỉnh phê duyệt đối với phần cầu vượt sông.

5. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Thực hiện trách nhiệm của thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh: Phối hợp thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

b) Phối hợp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

c) Phối hợp với chủ đầu tư, UBND thành phố Biên Hòa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư.
6. Trách nhiệm của Sở Tài chính
a) Thực hiện trách nhiệm của thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh: Phối hợp thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
b) Phối hợp thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

c) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh đưa danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh và tham mưu bố trí vốn hàng năm để thực hiện dự án.

7. Trách nhiệm của địa phương (UBND thành phố Biên Hòa)
a) Thực hiện trách nhiệm của thành viên Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư của tỉnh: Phối hợp thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

Trường hợp có sự chưa phù hợp giữa quy hoạch sử dụng đất với hồ sơ đề xuất dự án trọng điểm, UBND thành phố Biên Hòa có trách nhiệm rà soát hồ sơ, lập thủ tục trình UBND tỉnh cập nhật, bổ sung vào hồ sơ quy hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.
b) Thực hiện rà soát và triển các khu tái định cư trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách thành phố Biên Hòa để triển khai các khu tái định cư phục vụ người dân có đất bị thu hồi do việc triển khai các dự án quy định tại Điều 1 Quy chế này.

c) Tổ chức thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án quy định tại Điều 1 Quy chế này.
d) UBND thành phố Biên Hòa có trách nhiệm tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng khu đất lợi thế hai bên tuyến đường của các dự án làm khu đất tạo vốn đồng thời thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn thành phố Biên Hòa để tránh chênh lệch địa tô. 

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh cần phải sửa đổi, bổ sung, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm trao đổi với các sở, ban, ngành liên quan và UBND thành phố Biên Hòa, tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xử lý./.
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